Trường TH&THCS Sơn Thủy                                                                 Năm học: 2025-2026

TUẦN 6.
                                                                                       Ngày soạn: 12/10/2025
                                                                                                           Ngày dạy: 
                                                                                                                 6A-6B: 13,15/10/2025
Tiết 22,23.                                    THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(ẨN DỤ)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong các ví dụ cụ thể;

- Ôn tập, củng cố lại kiến thức về biện pháp tu từ điệp ngữ, công dụng của dấu ngoặc kép (đánh dấu từ ngữ, đoạn dẫn trực tiếp), đại từ nhân xưng đã được học ở Tiểu học thông qua một số bài tập nhận diện và phân tích.
    2. Năng lực:

       a. Năng lực đặc thù

- Nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong các ví dụ cụ thể;

   
- HS ôn tập, củng cố lại kiến thức về biện pháp tu từ điệp ngữ, công dụng của dấu ngoặc kép (đánh dấu từ ngữ, đoạn dẫn trực tiếp), đại từ nhân xưng đã được học ở Tiểu học thông qua một số bài tập nhận diện và phân tích.
      b. Năng lực chung (Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự quản bản thân)


 Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. Thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm, cá nhân, cặp đôi.

3. Phẩm chất:
  - Trung thực: tự lập làm bài tập.

  - Trách nhiệm: hợp tác với bạn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	Nội dung dạy học
	Chuẩn bị của GV
	Chuẩn bị của HS

	Thực hành tiếng việt (2t)
 (Ẩn dụ)
	- Phương pháp: phân tích ngôn ngữ, làm việc nhóm, thuyết trình …

- Phương tiện: SGK, máy tính, phiếu học tập…


	- Đọc phần nhận biết ẩn dụ trong ô chỉ dẫn.

- Làm các bài tập trong SGK về biện pháp tu từ, dấu câu, đại từ.


III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1 : XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ ( MỞ ĐẦU) (5p)
          a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện: Trò chơi giải ô chữ

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

  
GV tổ chức trò chơi giải ô chữ, tìm từ khóa, HS tham gia trò chơi. 

Bộ câu hỏi: 

Câu 1: Tác giả của bài thơ Chuyện cổ tích về loài người là ai?

Câu 2: Rabindranath Tagore là nhà thơ của nước nào?

Câu 3: Điền từ còn thiếu trong  đoạn thơ sau: 

Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con

Trên trái đất trụi trần

Không [...] ngọn cỏ

Câu 4: Bài thơ Mây và sóng của Tagore ngợi ca tình cảm đẹp đẽ nào của con người?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

      
 HS thực hiện trò chơi theo yêu cầu của Gv

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 

          HS tìm ra từ khóa qua việc gải ô chữ.

Câu 1: Xuân Quỳnh

  
                                          Câu 2: Ấn Độ
Câu 3: Dáng cây

                                                    Câu 4: Tình mẫu tử

                                                       Từ khóa: ẨN DỤ

Bảng ô chữ: 
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Bước 4. Kết luận, nhận định.

     
 GV nhận xét, đánh giá, giới thiệu vào tiết học.

   
  Ở tiết học trước, các em đã làm quen với biện pháp so sánh. Trong tiếng Việt, có một biện pháp tu từ khác rất gần với biện pháp tu từ so sánh, đó là biện pháp ẩn dụ. Nếu không để ý kỹ, chúng ta rất dễ nhầm lẫn hai biện pháp tu từ này. Vậy ẩn dụ là gì? chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2:  HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH  KIẾN THỨC MỚI.
Tìm hiểu biện pháp tu từ ẩn dụ (20p)

a. Mục tiêu: HS nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong các trường hợp cụ thể. 

b. Nội dung: Phân tích các ngữ liệu để nhận diện được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ..

c. Sản phẩm: Sản phẩm và câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cung cấp ví dụ, yêu cầu HS quan sát các từ in đậm và làm việc nhóm 4p trả lời câu hỏi phía dưới.

+ Cha lại dắt con đi trên cát mịn

   Ánh nắng chảy đầy vai.

(Hoàng Trung Thông, Những cánh buồm)

+ Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

   Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

(Viễn Phương, Viếng lăng Bác)

   Em hãy cho biết các từ in đậm trên có gì đặc biệt? 

   Từ chảy vốn là từ chỉ trạng thái vận động của sự vật nào, ở đây được dùng để chỉ sự vận động của sự vật nào? 

   Từ mặt trời trong câu thơ thứ nhất và câu thơ thứ hai không chỉ cùng một đối tượng, theo em, từ mặt trời trong câu nào không chỉ mặt trời thực – ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời? Vậy từ mặt trời ấy chỉ đối tượng nào?  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc nhóm thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- HS các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- GV gọi HS nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của nhóm  bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, bổ sung, đánh giá kết quả của các nhóm, chốt lại kiến thức ( Ghi lên bảng.
	I. Ẩn dụ:
 1. Ví dụ:

+ Cha lại dắt con đi trên cát mịn

   Ánh nắng chảy đầy vai.

(Hoàng Trung Thông, Những cánh buồm)

-> Chảy vốn là từ dùng để chỉ sự vận động của chất lỏng (như nước, dung nham…) nhưng ở câu thơ này được dùng để chỉ ánh nắng

+ Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

   Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

        (Viễn Phương, Viếng lăng Bác)
-> Mặt trời trong dòng thơ thứ hai không chỉ mặt trời thực mà chỉ Bác.

2. Kết luận
Ẩn dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.


HOẠT ĐỘNG 3:  HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP. 
1. BIỆN PHÁP TU TỪ: (20p)
a. Mục tiêu: 
   
HS biết thực hành giải quyết các bài tập Tiếng Việt về biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ thể hiện cụ thể trong bài thơ “Mây và sóng”. 

b. Nội dung hoạt động: 
  
 HS thực hiện những nhiệm vụ sau vào vở.

  
1. Trong bài thơ Mây và sóng, "mây' và "sóng" là những hình ảnh ẩn dụ. Hai hình ảnh ấy có thể làm cho em liên tưởng tới những đối tượng nào?

2. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong hình ảnh "bình minh vàng", “ vầng trăng bạc” và nêu tác dụng của nó. 
3. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong đoạn thơ sau: 

Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn

Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kỳ lạ

Con lăn lăn lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ

Và không ai trên thế giới này biết mẹ con ta ở chốn nào.
c. Sản phẩm: Bài tập của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 GV giao nhiệm vụ: GV cho HS làm việc nhóm 6p thực hiện nhiệm vụ như mục nội dung ở trên và yêu cầu HS các nhóm thực hiện.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
HS các nhóm trình bày kết quả. HS nhóm khác lắng nghe nhận xét, bổ sung cho nhóm của bạn. GV theo dõi, hỗ trợ khi HS các nhóm gặp khó khăn.
 Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của các nhóm HS, đặt ra câu hỏi cho HS thảo luận. (nếu có)
- GV kết luận, nhận định, đánh giá kết quả HS và chốt.
	Bài 1 SGK trang 47
 Hình ảnh ẩn dụ trong bài thơ Mây và sóng
- “Mây” và “sóng” ẩn dụ cho thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng, hấp dẫn.
- “Mây” và “sóng” : mở ra thể giới xa xôi, huyền bí.
- “Mây” và “sóng” : tượng trưng cho những cám dỗ ở đời.
Bài 2 SGK trang 47
-  Biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng trong hình ảnh “bình minh vàng” đã mở ra một không gian ngập tràn ánh sáng mặt trời rực rỡ, lấp lánh; ánh sáng chan hòa khắp không trung dát vàng vạn vật, qua đó gợi ý nghĩa về sự quý giá của mỗi khoảnh khắc thời gian.
-Vầng trăng trong thế giới của những người trên mây là “vầng trăng bạc”. Biện pháp tu từ ẩn dụ đã mĩ lệ hóa vẻ đẹp của vầng trăng sáng lấp lánh như một chiếc đĩa bằng bạc
-> Những hình ảnh ẩn dụ mở ra không gian thiên nhiên rực rỡ, lấp lánh ánh sáng, sắc màu vô cùng quyến rũ, khơi dậy tình yêu thiên nhiên và sự trân trọng mỗi khoảnh khắc quý giá của cuộc sống.
Bài 3 SGK trang 47: Phép tu từ điệp ngữ:
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ.
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
- Điệp ngữ lăn vừa có ý nghĩa tả thực hành động em bé sà vào lòng mẹ hết lần này đến lần khác, vừa gợi hình tượng những con sóng nối tiếp nhau, đuổi theo nhau lăn xa trên mặt đại dương bao la rôi vỗ vào bờ cát. Từ đó gợi lên hình ảnh em bé hồn nhiên vô tư, tinh nghịch vui chơi bên người mẹ hiền từ dịu dàng, âu yếm che chở cho con.



TIẾT 2

2. DẤU CÂU : (20p)
a. Mục tiêu: 

   HS biết thực hành giải quyết các bài tập Tiếng Việt về công dụng của dấu ngoặc kép thể hiện cụ thể trong bài thơ “Mây và sóng”. 

b. Nội dung hoạt động: 
HS thực hiện n nhiệm vụ sau vào vở ghi.

   Trong bài thơ Mây và sóng có nhiều đoạn dẫn lời nói trực tiếp của các nhân vật. Hãy cho biết dấu câu nào được dùng để đánh dấu những lời nói trực tiếp đó..
c. Sản phẩm: Bài tập của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 GV giao cho HS các nhiệm vụ như mục nội dung ở trên và yêu cầu HS thực hiện.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
 HS trình bày kết quả thực hiện ở nhà của mình. HS khác lắng nghe nhận xét, bổ sung cho bài của bạn. GV theo dõi, hỗ trợ khi HS gặp khó khăn.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
 GV nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của HS, đặt ra câu hỏi cho HS thảo luận. 
 Ngoài công dụng là dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, dấu ngoặc kép còn có những công dụng nào khác? Tìm ví dụ cụ thể minh họa.
- Bước 4: Kết luận, nhận định

 GV kết luận, nhận định, đánh giá kết quả HS và chốt.
	Bài 4 SGK trang 47
- Lời dẫn trực tiếp trong bài thơ Mây và sóng là lời của em bé, của những người trên “trên mây” và những người “trong sóng”.
- Dấu câu được dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp là dấu ngoặc kép.



3.  ĐẠI TỪ : (22p)
a. Mục tiêu: 

  Giúp HS ôn tập về đại từ và cách sử dụng đại từ qua việc dùng đại từ thể hiện cụ thể trong bài thơ “Mây và sóng”. 

b. Nội dung hoạt động: 
HS thực hiện  nhiệm vụ sau.

1. "Bọn tớ" trong những lời nói trực tiếp ở bài Mây và sóng dùng để chỉ những ai?

          2. Trong tiếng Việt, ngoài "bọn tớ" còn một số đại từ nhân xưng khác cũng thuộc ngôi thứ nhất số nhiều như "chúng ta", "chúng tôi", "bọn mình", "chúng tớ". Có thể dùng một từ ngữ nào trong số đó để thay thế cho "bọn tớ" trong bản dịch không. Vì sao?
c. Sản phẩm: Bài tập của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 GV giao cho HS các nhiệm vụ như mục nội dung ở trên và yêu cầu HS thực hiện nhóm 5p.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
 HS các nhóm trình bày kết quả. HS nhóm khác lắng nghe nhận xét, bổ sung cho nhóm của bạn. GV theo dõi, hỗ trợ khi HS các nhóm gặp khó khăn.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của các nhóm HS, đặt ra câu hỏi cho HS thảo luận. 
 1. Ngoài những đại từ ngôi thứ nhất số ít, số nhiều ở trên thì còn có những đại từ ở ngôi thứ hai, thứ ba không? Kế tên những đại từ đó.
2. Vì sao khi giao tiếp cần phải lựa chọn đại từ cho thích hợp?
- Bước 4: Kết luận, nhận định

GV cho HS thảo luận tìm những đại từ ngôi thứ hai, thứ ba và kết luận, nhận định, đánh giá kết quả HS và chốt.

	Bài 5 SGK trang 47
Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều là từ Bọn tớ. Đại từ này dùng để chỉ những người ở “trên mây” và “trong sóng” 
Bài 6 SGK trang 47
Trong tiếng Việt, ngoài "bọn tớ" còn một số đại từ nhân xưng khác cũng thuộc ngôi thứ nhất số nhiều như "chúng ta", "chúng tôi", "bọn mình", "chúng tớ". Dùng một từ  "bọn tớ" trong bản dịch  là hay và tinh tế nhất. Nó thể hiện rõ đối tượng, chủ thể trong mỗi cuộc trò chuyện với cậu bé là những người "trên mây" và "trong sóng". 



HOẠT ĐỘNG 4:  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG  (giao về nhà)  (2p)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức đã học.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn theo yêu cầu.

c. Sản phẩm:  Đoạn văn của HS

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

  
 Tưởng tượng em là em bé trong bài Mây và sóng. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) nêu cảm nhận của em về hai người bạn “trên mây” và “trong sóng”, trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều và biện pháp tu từ điệp ngữ.

Bước 2:  HS thực hiện nhiệm vụ

 
HS  tiến hành viết đoạn văn

 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: 

HS nộp lại đoạn văn ở tiết học sau.

Bước 4. Kết luận, nhận định.

         GV tổng kết, nhận xét, đánh giá.

* Hướng dẫn tự học: (1p)
    
- Xem và ôn lại các kiến thức đã học.

   
 - Chuẩn bị: Văn bản 3: Bức tranh của em gái tôi.
RÚT KINH NGHIỆM

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                        Ngày soạn: 12/10/2025
                                                                                                         Ngày dạy: 
                                                                                                               6A-6B: 15/10/2025
Tiết 24.   Văn bản 3:
BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI

(Tạ Duy Anh)
I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức:
     - Củng cố kiến thức về người kể chuyện ngôi thứ nhất đã được học ở bài 1. Tôi và các bạn.

          - Cảm nhận và biết trân trọng tình cảm gia đình.
2. Năng lực.

a. Năng lực đặc thù. (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)

 - HS củng cố lại kiến thức về người kể chuyện ngôi thứ nhất đã được học ở bài 1. Tôi và các bạn.

           - HS cảm nhận được và biết trân trọng tình cảm gia đình.
         b. Năng lực chung (Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)


 Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
    3. Phẩm chất:

Giúp HS rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, yêu thương những người trong gia đình, trong cuộc sống.
- Lồng ghép năng lực số:
  Khai thác dữ liệu số: HS tìm hình ảnh/clip tranh thiếu nhi Việt Nam trên Internet.

  Sáng tạo nội dung số: Vẽ hoặc thiết kế tranh bằng ứng dụng (Paint, Canva) kèm chú thích.

  Quy tắc ứng xử số: Biết ghi nguồn hình ảnh.

    II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
	Nội dung dạy học
	Chuẩn bị của GV
	Chuẩn bị của HS

	Văn bản 3: Bức tranh của em gái tôi (1t)
	- Phương pháp: đọc sáng tạo, gợi tìm, tái tạo, làm việc nhóm …

- Phương tiện: SGK, máy tính, tranh ảnh, phiếu học tập…
	Thực hiện các nhiệm vụ đọc hiểu được giao.


III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1 : XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ ( MỞ ĐẦU) (5p)
a. Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: GV dùng một vài câu hỏi để nhằm khơi gợi cảm xúc, ý nghĩ của HS chia sẻ trải nghiệm hoặc phát biểu ý kiến về tình cảm gia đình.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS về vấn đề đặt ra trong bài học.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

GV đưa ra câu hỏi tình huống để HS trình bày trải nghiệm và ý kiến về cách ứng xử của mình trước thành công và niềm vui  của người khác:

-Trong gia đình, khi em có thành tích học tập hoặc niềm vui mới, mọi người sẽ bộc lộ tình cảm như thế nào?

-Trước những thành công, niềm vui của người khác (người thân, bạn bè) em sẽ có tình cảm như thế nào và ứng xử ra sao?

* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
   HS suy nghĩ, trả lời. 
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ theo hình thức cá nhân. 

- Hạnh phúc, vui mừng, dùng lời nói hoặc cử chỉ để chúc mừng.

- Hơi buồn vì tự thấy mình kém cỏi, ghen ghét, đó kị.

- Hạnh phúc, vui mừng nhưng không biểu lộ cảm xúc cho ngườii khác biết.

.... 
* Bước 4: Kết luận, nhận định (GV): GV mời một HS nhận xét, bổ sung, GV nhận xét, giới thiệu vào bài học.
HOẠT ĐỘNG 2:  HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH  KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chung (10p)
a. Mục tiêu: 
    Giúp HS nắm được kiến thức chính về tác giả, tác phẩm, phương thức biểu đạt, bố cục của bài thơ.
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng kĩ năng đọc thu thập thông tin, trình bày một phút để tìm hiểu về nhà văn Tạ Duy Anh, nhận biết được chủ đề, cốt truyện, nhân vật, bố cục của văn bản...
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 NV1: Tác giả

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Hãy đọc chú thích (1) SGK trang 48 và giới thiệu những hiểu biết của em về nhà văn Tạ Duy Anh? Em hãy kể tên một số truyện tiêu biểu của tác giả?
Lồng ghép năng lực số:
 Khai thác dữ liệu số: GV yêu cầu HS trình chiếu hình ảnh/clip tranh thiếu nhi Việt Nam trên Internet sưu tầm được.

* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.

 HS dựa vào chú thích 1 nêu vài nét về tác giả.

*Bước 3. Báo cáo, thảo luận

 HS trình bày cá nhân, HS khác nhận xét, bổ sung.

* Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét, chốt kiến thức

GV mở rộng thêm về tác giả: 

NV2: Tác phẩm

*Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV hướng dẫn HS đọc VB: 

Lưu ý khi đọc, đọc phân biệt lời người kể chuyện và lời nhân vật, chú ý đến từ ngữ miêu tả tâm trạng cảm xúc của người anh trong diễn biến câu chuyện, đặc biệt khi đứng trước bức tranh của em gái.

GV đọc mẫu. HS đọc văn bản. HS đọc nối tiếp 
* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.

HS đọc VB – Giải thích một vài từ khó: thiên tài, bại lộ, thẩm định

*Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Gọi HS nhận xét cách đọc của bạn. 
* Bước 4. Kết luận, nhận định
  GV nhận xét, hỗ trợ HS cách đọc. 

*Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

GV chia lớp thành 6 nhóm.

Nhóm 1,2 thực hiện câu 1, nhóm 3,4 câu 2, nhóm 5,6 câu 3

Thời gian:  4 phút 

GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác phẩm: 

Câu 1:

- Xuất xứ của tác phẩm? 

- Trong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi người kể chuyện là ai? Xuất hiện ở ngôi thứ mấy? Tác dụng của việc chọn ngôi kể thứ nhất trong truyện?

Câu 2:Truyện có những nhân vật nào. Ai là nhân vật chính? Hãy tóm tắt truyện?

Câu 3: VB có thể chia thành mấy phần, nêu sự việc chính của mỗi phần
* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.

GV hướng dẫn HS làm việc nhóm thực hiện lần lượt từng yêu cầu về xuất xứ, người kể chuyện, tóm tắt, bố cục VB.

*Bước 3. Báo cáo, thảo luận

 HS lần lượt đại diện từng nhóm trình bày sản phẩm. Nhóm khác nghe, bổ sung

* Bước 4. Kết luận, nhận định.
 GV nhận xét mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng của từng câu trả lời, về thái độ làm việc khi thảo luận của HS.


	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả: Xem SGK
2. Tác phẩm: 

a. Đọc, chú thích

b. Tìm hiểu chung

*Xuất xứ: “Bức tranh của em gái tôi” là truyện ngắn đoạt giải Nhì trong cuộc thi viết “Tương lai vẫy gọi” của báo Thiếu niên tiền phong 1998.
* Người kể chuyện

- Người kể chuyện là người anh trai

- Người kể chuyện xuất hiện ở ngôi thứ nhất, xưng tôi
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất có thể khai thác được chiều sâu tâm kí bới nhân vật tham gia vào tiến trình truyện kể.

*Tóm tắt (nhân vật chính: người anh trai, em gái Kiều Phương-Mèo)
Kiều Phương là cô gái hay lục lọi đồ và thường bôi bẩn lên mặt. Cô bé có sở thích vẽ tranh nên thường bí mật pha chế màu và vẽ. Khi mọi người phát hiện ra Kiều Phương có tài năng hội họa thì người anh lúc này tỏ ra ghen tị và xa lánh em. Kiêù Phương đạt giải nhất tại trại thi vẽ tranh quốc tế với bức vẽ “anh trai tôi”, lúc này người anh trai mới nhận ra tấm lòng nhân hậu của em và hối lỗi về bản thân mình.

* Bố cục (3 phần)
- Phần 1 (từ đầu đến “phát huy tài năng”): Tài năng của em gái được mọi người phát hiện.

- Phần 2 (tiếp đó đến “anh cùng đi nhận giả”): Lòng ghen tị và mặc cảm của người anh.

- Phần 3 (còn lại): Tâm trạng, cảm xúc của người anh khi đứng trước bức tranh của em gái.


                                  Hoạt động 2.2: Tìm hiểu văn bản

	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN

	1. Nhân vật người em gái: (10p)
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS nắm được những nét cơ bản về nhân vật Kiều Phương.
- Nhận biết được yếu tố miêu tả tâm lí nhân vật, lời nói, hành động của nhân vật. Cách kể chuyện giản dị trong sáng của nhà văn
b. Nội dung hoạt động: 

- GV sử dụng kĩ thuật mảnh ghép, HS thảo luận.

- HS làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm: Câu trả lời nhóm.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động.


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	*Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

 TỔ CHỨC HĐ NHÓM: Chia lớp làm 6 nhóm. (5p) Phiếu học tập số 4
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm

+ Nhóm 1, 2:
? Tìm chi tiết miêu tả về ngoại hình, tính cách của Kiều Phương?
? Qua đó em hiểu gì về tính tình của Kiều Phương ?
+ Nhóm 3, 4:

? Sở thích của Kiều Phương?

Tìm chi tiết nói về sở thích đó của nhân vật? Điều đó giúp em hiểu thêm gì về nhân vật người em?

+ Nhóm 5, 6:

? Tìm những chi tiết thể hiện cách cư xử của Kiều Phương dành cho mọi người và cho anh trai?
? Bức tranh Kiều Phương vẽ anh trai đã bộc lộ điều gì?
? Em có nhận xét gì về Kiều Phương?
Khái quát nét đặc sắc về nghệ thuật miêu tả nv của tác giả? Em thích đặc điểm nào nhất của nhân vật? Vì sao? 

*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

Các nhóm thảo luận theo nhiệm vụ GV yêu cầu, GV giúp đỡ khi HS gặp khó khăn. 

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV:

-Yêu cầu đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 

-Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS: 

- Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.

 * Bước 4. Kết luận, nhận định.
- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.

- Chốt lại kiến thức. Chuyển dẫn phần 2


	II. Khám phá văn bản

1. Nhân vật người em gái.
* Ngoại hình, tính cách.
· Tên là Kiều Phương
· Anh đặt cho biệt hiệu là Mèo bởi vì khuôn mặt luôn bị chính nó bôi bẩn.
· Dùng tên Mèo để xưng hô với bạn thật vui vẻ
· Hay lục lọi các đồ vật
-> Hồn nhiên, vô tư, trong sáng, dễ thương.
* Sở thích:  Yêu thích vẽ.

- Em tự chế thuốc vẽ bằng những vật liệu có sẵn trong nhà từ các xoong nồi, bí mật vẽ tranh.
- Mọi thứ trong nhà đều được đưa vào tranh: cái bát cám lợn sứt mẻ cũng trở nên ngộ nghĩnh; con mèo vằn vào tranh to hơn cả con hổ nhưng nét mặt lại rất dễ mến...
-> Là cô bé chăm chỉ, say mê nghệ thuật, có năng khiếu hội họa, đáng khâm phục.
*Tình cảm dành cho gia đình, mọi người:
· Vui vẻ chấp nhận biệt hiệu “Mèo” anh tặng.
· Dễ thân với bé Quỳnh, chú Tiến Lê ( họa sĩ)

· Bị anh mắng vô cớ cũng không khóc hay cãi lại.
· Đi thi vẽ tranh - vẽ về anh trai với tất cả tình yêu thương anh.

· Được giải, hồ hởi ôm cổ anh chia vui.
-> Bức tranh đạt giải đã thể hiện tài năng hội họa vượt trội và tấm lòng nhân hậu, yêu thương anh của Kiều Phương.
-> Vui vẻ, cởi mở, nhân hậu.
* Kiều Phương là cô bé hồn nhiên vô tư, đáng yêu, có tài năng hội họa, có tấm lòng trong sáng, khoan dung, độ lượng....
· Nghệ thuật miêu tả:
+ Quan sát tinh tế, lựa chọn hình ảnh tiêu biểu.
+ Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu.
· Nội dung: Tác giả đã vẽ lên bức chân dung người em là cô bé vô tư, hồn nhiên, trong sáng,có năng khiếu hội họa và có tấm lòng nhân hậu, vị tha.


	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN

	2. Nhân vật người anh (7p)
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS hiểu được diễn biến tâm lí của người anh được thể hiện qua thái độ, cảm xúc, tâm trạng nhân vật ở thời điểm trước và khi xem bức tranh em gái vẽ mình.

- Nhận biết được yếu tố miêu tả tâm lí nhân vật, lời nói, hành động của nhân vật. Cách kể chuyện giản dị trong sáng của nhà văn

b. Nội dung hoạt động: 

- Gv sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi, cặp đôi chia sẻ cho HS thảo luận.

- HS làm việc cá nhân, cặp đôi, nhóm để thực hiện nhiệm vụ.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của cá nhân, nhóm, cặp đôi .

d. Tổ chức thực hiện hoạt động.


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	HS LÀM VIỆC NHÓM 5P

*Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV hướng dẫn HS tìm hiểu nhân vật người anh qua thời điểm trước khi xem bức chân dung em gái vẽ mình. GV dùng một số câu hỏi để hướng dẫn HS tìm hiểu.
Em có nhận xét gì về cảm xúc, thái độ, hành động của nhân vật "tôi" trước khi xem bức chân dung do em gái mình vẽ? (So sánh thái độ của người anh với thái độ của mọi người)

? Đằng sau thái độ và hành động đó là tâm trạng gì của người anh ?

Khi chứng kiến mọi người quan  tâm, giúp đỡ Kiều Phương, người anh có thái độ như thế nào?
? Em hiểu thêm gì về người anh qua thái độ trên?
? Nếu cần có một lời khuyên thì em sẽ nói gì với người anh lúc này ?

- Bỏ sự đố kị, tự ti...

 * Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.

HS suy nghĩ, làm việc nhóm thực hiện các nhiệm vụ do GV nêu ra. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

*Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

HS các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình. HS nhóm khác nhậ xét, bổ sung thêm những nội dung còn thiếu.

* Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt lại kiến thức.

GV hướng HS tới thái độ sống tích cực, đúng đắn.

· GV bình: Ét - môn- đô đê A-mi-xi từng nói: Đừng để cho con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim. Sự ghen ghét, đố kị sẽ làm thay đổi con người...

*Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV gọi 1 HS đọc phần 3 của truyện. GV dùng thảo luận cặp đôi chia sẻ, để HS tìm hiểu về quá trình nhận thức của người anh khi xem bức chân dung em gái vẽ mình.

Nhân vật "tôi" đã thay đổi ra sao sau khi xem bức chân dung của mình do em gái vẽ? Vì sao có sự thay đổi ấy? 

GV dùng một số câu hỏi gợi mở. HS trao đổi để tìm kiếm chi tiết, đưa ra nhận xét, lí giải của mình.

(Chi tiết nào miêu tả bức tranh của người em?

Tại sao tác giả viết: "Mặt chú bé như toả ra một thứ ánh sáng rất lạ." Theo em đó là thứ ánh sáng gì?
Ánh sáng lạ ấy phải chăng là ánh sáng của lòng mong ước, của bản chất trẻ thơ: cả cặp mắt suy tư và mơ mộng nữa. Rõ ràng người em gái không vẽ bức chân dung người anh bằng dáng vẻ hiện tại mà bằng tình yêu, lòng nhân hậu, bao dung, tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của anh trai mình.
? Em hiểu gì về thái độ đó?

? Trong truyện 2 lần người anh khóc, hãy so sánh sự khác biệt đó?

( Lần 1: Khóc vì mặc cảm tự ti.

   Lần 2: Khóc vì xúc động, ăn năn, hối hận.)
? Người anh thay đổi thái độ là do đâu ? 
? Tại sao bức tranh lại có sức cảm hóa người anh?

(Vì bức tranh là nghệ thuật.)
? Từ đó em hiểu gì về cái gốc nghệ thuật trong sự hoàn thiện ra sao?

GV: Sức mạnh của NT là tìm kiếm cái đẹp, làm đẹp cho con người, nâng con người lên bậc thang cao nhất của cái đẹp là chân-thiện-mĩ. Vì thế mà bức tranh có sức cảm hóa người anh.
? Cuối truyện người anh muốn nói với mẹ: “Không phải con đâu. đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy.” Câu nói có ý nghĩa gì? 

* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.

HS các cặp đôi suy nghĩ để trả lời những câu hỏi do GV nêu ra ở trên. GV giúp đỡ khi các cặp gặp khó khăn.

*Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS trả lời theo cặp, HS khác nhận xét, bổ sung kiến thức.

* Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV hướng HS tới thái độ sống tích cực, đúng đắn.

	2. Nhân vật người anh.
a. Thái độ hành động của người anh trước khi xem bức chân dung em gái vẽ mình.
· Thái độ của mọi người:
· Chú Tiến Lê: rạng rỡ lắm.
· Bố: không tin vào mắt mình.
- Mẹ: không kìm được xúc động.
· Bé Quỳnh: reo lên thích thú.
-> ngạc nhiên, sung sướng, vui mừng.
· Thái độ của người anh:
- Gục đầu muốn khóc.
- Chẳng tìm thấy ở mình một năng khiếu gì cả.

- Không thể thân với mèo như trước được nữa.
-> Thái độ thất vọng, buồn chán, thiếu tự tin, mặc cảm.
· Hành động của người anh:
·   - Lén xem tranh của em gái.

- Trút ra một tiếng thở dài
- Hay gắt gỏng với em, đẩy em ra...

+ NT : Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế.

=>Buồn bã, thất vọng và ghen tị.
· Cái mặt lem nhem như chọc tức tôi.
· Tôi thấy khó chịu
- Khi đạt giải, Kiều Phương ôm cổ- tôi đẩy nó ra.
-> Xa lánh em, đố kị với em.
b. Thái độ hành động của người anh xem bức chân dung em gái vẽ mình.

· Bức tranh :

· Đóng khung, lồng kính
· Một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh.
· Mặt chú bé toả ra một thứ ánh sáng kỳ lạ

· Suy tư mơ mộng.
-> Bức tranh đẹp, có hồn. Người anh nhận ra bức tranh là thông điệp về lòng yêu thương mà người em gái đã dành cho mình.
· Thái độ:
· Giật sững người, bám chặt vào mẹ.
· Ngỡ ngàng, hãnh diện rồi xấu hổ.
· Muốn khóc.
-> NT: Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, ngôn ngữ độc thoại nội tâm.
=> Xúc động, ngạc nhiên, không ngờ mình hoàn thiện đến thế. Đây là sự hối hận chân thành, tự nhận thức về bản thân.
<=> Người anh có tính ghen ghét, đố kỵ nhưng sớm đã nhận ra những sai lầm, biết ăn năn hối lỗi trước những việc làm của mình. (Bài học)



Hoạt động 2.3: Tổng kết (5p)
a. Mục tiêu: 
  HS tự rút ra được đặc sắc về nghệ thuật, nội dung ý nghĩa của truyện ngắn.

b. Nội dung hoạt động: 

   - GV sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi.

   - HS làm việc cá nhân để tìm hiểu nội dung và nghệ thuật tác phẩm.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	*Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời

? Cho biết nghệ thuật đặc sắc của vb ?

? Nội dung chính của văn bản là gì ?

* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
HS suy nghĩ, trả lời, nêu lại giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.

*Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

  HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

* Bước 4. Kết luận, nhận định.
  GV nhận xét, đánh giá kết quả của HS.

	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật.
· Miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, ngôn ngữ độc thoại nội tâm.
· Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn.
· Ngôi kể thứ nhất tạo điều kiện cho nhân vật bộc lộ diễn biến tâm lí tự nhiên, chân thực.
2. Nội dung.
· Truyện cho thấy tình cảm trong sáng, hồn nhiên, tấm lòng nhân hậu của em gái đã giúp người anh nhận ra sự hạn chế của chính mình.
· Truyện có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đặc biệt với lứa tuổi học sinh phải biết vượt lên sự hạn chế của bản thân để hướng tới điều hoàn thiện về nhân cách.




           HOẠT ĐỘNG 3:  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5p)
a. Mục tiêu: HS làm được bài tập sau khi học xong văn bản.
   

 b. Nội dung:  HS làm việc cá nhân.

c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng, đủ của HS.

 
d. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

· Em có thiện cảm với Kiều Phương hay anh trai Kiều Phương? Vì sao?
· Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì cho mình?
* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.

HS suy nghĩ

*Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

 HS đưa ra quan điểm cá nhân và lí giải lí do yêu thích nhân vật nào. HS khác nhận xét, bổ sung.
* Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá chung

	IV: Luyện tập

Bài 1: 

- Yêu cầu 1: HS có thể chọn 1 trong 2 nhân vật.

- Yêu thích nhân vật người em gái: vì Kiều Phương là cô bé có tài năng hội họa, đặc biệt ở em có tình cảm trong sáng, hồn nhiên, tấm lòng nhân hậu, sự đáng yêu. Chính Kiều Phương đã giúp người anh nhận ra sự hạn chế của chính mình. 
- Nhân vật người anh tuy có những điểm tiêu cực như sự đố kị, nhỏ nhen, ghen ghét trước tài năng của em mình; nhưng người anh đã sớm tự nhận thức và biết nhận ra sai lầm của mình. Từ đó, người anh đã tự hoàn thiện  nhân cách, tâm hồn trong sáng trở lại, cư xử đúng mực với em, gìn giữ và vun đắp tình cảm anh em. – Bài học: 

+ Từ cảm xúc chân thật của người anh giúp người đọc tự nhận thức mình, tự nhận ra những sai lầm của bản thân để sống tốt hơn.

+ Không được đố kị trước tài năng, thành công, niềm vui của người khác.


HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG. Thực hiện ở nhà (2p)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân ở nhà

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
 d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:

Câu hỏi 5 SGK trang 51

Từ văn bản “Chuyện cổ tích về loài người”, “Mây và sóng”, “Bức tranh của em gái tôi”, em nhận thấy điều quan trọng nhất có thể gắn kết các thành viên trong gia đình là gì? 
 * Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.

HS suy nghĩ, bày tỏ quan điểm cá nhân. Qua bài học, các em có thể vẻ tranh, viết kịch bản ngắn và đóng kịch, viết đoạn văn…ca ngợi tình cảm gia đình.

*Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

HS nộp sản phẩm qua zalo cá nhân GV
* Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- Lồng ghép năng lực số:
  Sáng tạo nội dung số: GV yêu cầu HS vẽ hoặc thiết kế tranh bằng ứng dụng (Paint, Canva) kèm chú thích.

  Quy tắc ứng xử số: Biết ghi nguồn hình ảnh.


	Từ văn bản “Chuyện cổ tích về loài người”, “Mây và sóng”, “Bức tranh của em gái tôi”, em nhận thấy điều quan trọng nhất có thể gắn kết các thành viên trong gia đình là :

- Mọi thành viên trong gia đình luôn yêu thương, chia sẻ, gắn kết với nhau.

- Sự gắn kết đó phải ở cả hai phía, trao đi và nhận lại.

- Tôn trọng sự khác biệt, biết gạt bỏ những cảm xúc ghen ghét, đố kị, trân trọng những điểm mạnh của các thành viên, động viên cổ vũ cho người thân để họ có điều kiện phát triển bản thân. 

.....


* Hướng dẫn tự học: (1p)
    
 - Xem và ôn lại các kiến thức đã học.

   
 - Chuẩn bị phần viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả. 
RÚT KINH NGHIỆM
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